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PHẦN I: LỊCH SỬ (5 điểm)
Câu 1 (1điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 
a) Người chủ trì Hội nghị hợp nhất 3 Đảng cộng sản là ai?
A. Nguyễn Trường Tộ     B. Phan Châu Trinh       C. Phan Bội Châu     D. Nguyễn Ái Quốc

b) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày tháng năm nào? 

A. 3 - 2 - 1929.             B. 3 - 2 - 1930.              C. 3 - 2 -  1935.                   D. 3 - 2 - 1940.

Câu 2 (1 điểm): Cho đoạn văn sau: 

“ Hỡi đồng bào cả nước!


Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền …….….. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể ……… được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.


Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả …….. và lực lượng, tính mạng và của cải để ……… quyền tự do, độc lập ấy”.


Từ thích hợp điền vào chỗ trống (…) lần lượt là:

A. tự do – xâm phạm – tinh thần – bảo vệ.

C. tự do – có – tinh thần – bảo vệ.

B. bình đẳng – có – tinh thần – giữ vững.

D. bình đẳng – xâm phạm – tinh thần – giữ vững.
Câu 3 (1 điểm): Nối tên sự kiện với thời gian tương ứng: 
	Sự kiện
	
	Thời gian

	1.Phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh nổ ra.
	
	a.Thu – đông 1950

	
	
	

	2.Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
	
	b.Ngày 5/7/1885

	
	
	

	3.Tôn Thất Thuyết lãnh đạo cuộc phản công ở Kinh thành Huế.
	
	c.Ngày 20/12/1946

	
	
	

	4.Chiến thắng Biên giới.
	
	d.Ngày 12/9/1930


Câu 4 (1 điểm): Vì sao sau cách mạng tháng Tám, nước ta rơi vào tình thế nghìn cân treo sợi tóc?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Câu 5 (1điểm): Cuối bản Tuyên ngôn độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân khẳng định điều gì ? 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
PHẦN II: ĐỊA LÝ (5 điểm)

Câu 1 (1điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

 Việt Nam nằm trên bán đảo nào ? Thuộc khu vực nào ?

A. Bán đảo Đông Dương thuộc khu vực Nam Á.

B. Bán đảo Mã Lai, thuộc khu vực Đông Nam Á

C. Bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á

D. Bán đảo Mã Lai thuộc khu vực Tây Nam Á.

Câu 2 (1điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Nước ta có 54 dân tộc, trong đó dân tộc Kinh có số dân đông nhất. 

Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở vùng núi và cao nguyên. 

Ở nước ta, lúa gạo là loại cây được trồng nhiều nhất. 

Đường sắt có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng hoá và hành khách ở nước ta.

Câu 3 (1 điểm): Điền từ thích hợp vào chỗ chấm:
Phần đất liền nước ta có hình chữ .....chạy dài theo hướng .... - ....... Nước ta có khí hậu ................................................ Biển bao bọc phía ............., ..........., .................. phần đất liền. Nước ta có hai loại đất chính là đất ........................ và đất ....................... Rừng ...........
....................... phân bố vùng đồi núi, rừng............................. chủ yếu ở ven biển.

Câu 4 (1 điểm): Theo em, đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta có ảnh hưởng tới đời sống và hoạt động của người dân như thế nào?
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Câu 5 (1 điểm): Biển có vai trò như thế nào đối với sản xuất và đời sống?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------Hết-------------------------
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A. PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm)  

Câu 1:     a) D;     b) B                           

Câu 2:  D
Câu 3:     1-d ;   2-c;   3- b;   4- a

Câu 4:

Vì sau Cách mạng tháng Tám nước ta gặp muôn vàn khó khăn nguy hiểm:

- Giặc ngoại xâm và các thế lực phản động chống phá cách  mạng.

- Lũ lụt, hạn hán làm cho nông nghiệp đình đốn. Nạn đói năm 1945 làm hơn 2 triệu người chết.
- Hơn 90% đồng bào không biết chữ.

Câu 5:

- Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.

B. PHẦN ĐỊA LÝ (5 điểm)  
Câu 1: C                            
Câu 2: Đ, S, Đ, S                            

Câu 3: 

- S.... Bắc –Nam……nhiệt đới gió mùa…. Đông, Nam, Tây Nam…..phe-ra-lít và phù sa…..rừng rậm nhiệt đới…..rừng ngập mặn.
Câu 4:

- Thuận lợi: Khí hậu nóng và mưa nhiều giúp cho cây cối dễ phát triển.
- Khó khăn: Hàng năm thường hay có bão, lũ lụt gây thiệt hại về người và của cho nhân dân. Mùa khô kéo dài dẫn đến hạn hán, thiếu nước cho đời sống và hoạt động sản xuất.
Câu 5: 
Biển là nguồn tài nguyên lớn, cho nước ta dầu mỏ, khí tự nhiên, cá, tôm,...Biển là đường giao thông quan trọng. Ven biển nước ta có nhiều bãi tắm và phong cảnh đẹp, là những nơi du lịch và nghỉ mát hấp dẫn.
-HẾT-































